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1. Đặt vấn đề 

Nghiên cứu về chương trình giáo dục đã được tiếp cận nhiều năm gần đây theo các lý thuyết 

phát triển và lý thuyết năng lực, nhưng để triển khai ứng dụng vào xây dựng chương trình đào tạo 

tại các trường đại học thì còn nhiều khó khăn và thách thức. Hiện nay, vẫn tồn tại quan niệm (ở 

các cấp quản lý giáo dục) cho rằng: nếu chương trình nào cũng cần phải nghiên cứu và phát triển 

thì trong trường đại học, phải chi phí quá tốn kém và như vậy là bất hợp lý. Sự băn khoăn trên có 

hai lý do đó là: sự hiểu biết chưa đầy đủ về khoa học chương trình và thói quen suy nghĩ về 

chương trình như là một kết quả của công tác quản lý chứ không phải chương trình là kết quả của 

hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục [1], [2]. Vấn đề đặt ra là cách tiếp cận theo phương pháp 

luận khoa học giáo dục hiện đại, tiếp cận xu hướng giáo dục mới của thời đại; các quan điểm của 

UNESCO về phát triển giáo dục và quản lý giáo dục cần được nhất quán ở ba khâu cơ bản: Tiếp 

cận chương trình ở khâu thiết kế; tổ chức quản lý quá trình thực hiện; tổ chức thẩm định đánh 

giá. Các chương trình giáo dục phải được tiếp cận từ cơ sở khoa học tương ứng và các điều kiện 

khác (người học, yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp và mục tiêu của cấp học) [3], [4]. 

Giáo dục đại học Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua, cụ thể như: Khung 

pháp lý phục vụ quản lý ngành và đổi mới quản trị cơ sở giáo dục đã dần được hoàn thiện tạo 

điều kiện thuận lợi cho sáng tạo trong quản lý và dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý được đẩy mạnh; dạy học trực tuyến đã được triển khai 

trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm duy trì các hoạt động giáo dục cơ bản trong thời 

gian đại dịch Covid-19; hoạt động khoa học, công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học có nhiều 

chuyển biến rõ rệt thể hiện qua số công trình khoa học được công bố quốc tế trong danh mục 

ISI/Scopus ngày càng tăng; nhiều trường đại học của Việt Nam đã được xếp vào top các trường 

tốt nhất thế giới theo xếp hạng của các tổ chức uy tín. Kết quả thực hiện tự chủ về chuyên môn 

học thuật ở các cơ sở giáo dục đại học cũng cho thấy, thực hiện tự chủ trong việc mở ngành đào 

tạo/chương trình liên kết đào tạo là một nội dung quan trọng trong hoạt động tự chủ; bên cạnh 

việc mở ngành đào tạo mới, phát triển các chương trình liên kết đào tạo trong và ngoài nước, các 

trường đại học cũng tích cực điều chỉnh các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học; đổi 

mới phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận với chuẩn đào tạo và chương trình đào tạo quốc tế, 

chủ động tăng cường công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục [5]. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng tới nội dung, phương pháp sư phạm và quá 

trình tổ chức và quản lý của giáo dục đại học. Về mặt nội dung, bất kể ngành học nào, giáo dục 4.0 

phải đào tạo được những người học tốt nghiệp có khả năng sáng tạo cao và tư duy phản biện. 

Người học tốt nghiệp phải sáng tạo và có tinh thần doanh nghiệp, có sự linh hoạt trong nhận thức 

để đối phó với sự phức tạp. Nhiều người trong số họ sẽ hợp tác không chỉ với người, mà cả với 

người máy. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Người học tốt 

nghiệp phải có kỹ năng tự học để duy trì sự phù hợp trong kỷ nguyên của những thay đổi. Công 

nghệ 4.0 sẽ yêu cầu nguồn nhân lực có kiến thức đầy đủ về kỹ thuật số và dữ liệu. Sự hội tụ của 

con người và máy móc trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 làm khoảng cách giữa các lĩnh vực 

khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn sẽ được rút ngắn lại [6], [7]. Về mặt sư 

phạm, những đổi mới như thiết bị di động, điện toán đám mây, mạng xã hội và dữ liệu lớn đã tạo 

ra cơ hội để xây dựng một hệ sinh thái học tập cho phép cá nhân hóa việc học tập về mặt thời gian 

và địa điểm. Người học sẽ có thể thiết kế các lộ trình học tập của riêng mình dựa trên các mục tiêu 

cá nhân [7]. Do mức độ phức tạp ngày càng tăng nên việc giảng dạy các kiến thức sâu sẽ rất quan 

trọng. Điều này chỉ có thể đạt được cùng với việc tăng cường sử dụng dạy học kết hợp, dạy học 

theo dự án, dạy học dựa vào kịch bản và dạy học theo hướng thực hành, trải nghiệm [8], [9]. Về 

mặt tổ chức và quản lý chung, một số chuyên gia cho rằng các chương trình đào tạo đại học cần 

nén lại, bổ sung thêm thực hành và các nghiên cứu chuyên sâu. Một số chuyên gia khác thậm chí 

còn cho rằng các chương trình đại học cố định như hiện nay có thể không hiệu quả [10]. Do đó, 

các trường đại học sẽ cần phải sử dụng cách tiếp cận hiện đại trong phát triển chương trình để cấu 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 228(12): 305 - 314 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                307                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

trúc lại các chương trình đào tạo trong tương lai, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực số phục 

vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phương pháp chuyên gia. Những 

vấn đề tổng quan trong bài viết được phân tích qua quá trình tổng hợp các kết quả nghiên cứu về 

chương trình, phát triển chương trình giáo dục ở trong và ngoài nước. Các tài liệu thứ cấp được 

lựa chọn, phân loại và hệ thống hóa liên quan đến từng chủ đề nghiên cứu như khái niệm chương 

trình và phát triển chương trình, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình, các mô hình phát 

triển chương trình, quy trình phát triển chương trình. Bài viết có sử dụng các kết quả từ các báo 

cáo nghiên cứu của Dự án Phát triển giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng ở 

Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn lan tỏa kết quả thực hiện của Dự án ở một số trường 

đại học trong cả nước. Phương pháp phỏng vấn sâu cũng được tác giả bài viết thực hiện đối với 

một số chuyên gia giáo dục từ các trường đại học trong cả nước trong thời gian tác giả tham gia 

tập huấn cho giảng viên các trường đại học về phát triển chương trình đào tạo giáo viên. Ngoài ra, 

tác giả bài viết đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp một số chuyên gia giáo dục của một số nước trong 

khu vực Đông Nam Á khi tham dự khóa học về “Phát triển chương trình dựa trên năng lực” được 

tổ chức tại Thủ đô Bangkok Thái Lan năm 2022. Một số đề xuất trong bài viết được các chuyên 

gia đồng thuận và khẳng định về tính hiệu quả trong phát triển chương trình giáo dục đại học. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Khái niệm chương trình và phát triển chương trình 

Từ “Chương trình” có nghĩa gốc xuất phát từ thời La Mã cổ đại là “con đường mòn”. Cho đến 

nay, khái niệm chương trình (hay chương trình giáo dục, chương trình đào tạo) khi sử dụng trong 

giáo dục đại học có thể hiểu theo nhiều cách sau: Chương trình là những gì được giảng dạy trong 

nhà trường; chương trình là một tập hợp các môn học; chương trình là một khóa học; chương 

trình là chuỗi các kinh nghiệm mà người học đã trải qua trong nhà trường; chương trình là những 

gì mà từng cá nhân người học thu nhận được do kết quả của việc học tập ở nhà trường [2]. Hilda 

Taba (1962) định nghĩa chương trình học là một bản kế hoạch học tập và gồm bốn yếu tố của 

chương trình, đó là: tuyên bố mục đích và mục tiêu cụ thể; lựa chọn và cấu trúc nội dung chương 

trình; các chiến lược giảng dạy, cách học phù hợp; và hệ thống đánh giá kết quả học tập [2], [9]. 

White (1995) cũng cho rằng chương trình là một kế hoạch giáo dục phản ánh các mục tiêu giáo 

dục mà nhà trường theo đuổi. Bản kế hoạch này thể hiện nội dung và phương pháp dạy học cần 

thiết để đạt được mục tiêu đề ra. Tim Wentling (1993) định nghĩa: “Chương trình là bản thiết kế 

tổng thể cho một hoạt động giáo dục. Bản thiết kế tổng thể này cho ta biết nội dung cần giáo dục, 

chỉ rõ những gì có thể kỳ vọng ở người học, phác hoạ quy trình thực hiện nội dung giáo dục, chỉ 

rõ các phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập, và toàn bộ các vấn 

đề của bản thiết kế này được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ” [9], [10]. Raph Tyler 

(1950) cũng cho rằng chương trình phải bao gồm bốn yếu tố cơ bản sau: mục tiêu giáo dục; nội 

dung giáo dục; phương pháp hay quy trình giáo dục; và đánh giá kết quả giáo dục [11]. 

Như vậy, có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về chương trình, tuy nhiên tác giả bài viết 

đồng thuận với quan niệm của Raph Tyler về chương trình giáo dục như sau: “Chương trình giáo 

dục là bản thiết kế tổng thể được trình bày một cách có hệ thống cho một hoạt động giáo dục của 

một môn học trong một khoảng thời gian xác định, và thể hiện bốn yếu tố sau: mục tiêu giáo dục 

thể hiện rõ kết quả học tập; nội dung cần giáo dục và thời lượng của chương trình; quy trình và 

các phương pháp triển khai thực hiện nội dung giáo dục đã được quy định trong chương trình để 

đạt được mục tiêu giáo dục; và phương thức kiểm tra - đánh giá kết quả giáo dục; ngoài ra cần có 

hướng dẫn thực hiện chương trình”. Do đó, có thể nói rằng chương trình là một khái niệm động, 

quan niệm về chương trình giáo dục được phát triển, mở rộng theo trình độ phát triển kinh tế - xã 
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hội, của khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Vì thế, chương trình giáo dục cũng phải phát triển, cập 

nhật không ngừng để thực hiện được chức năng của mình [2], [9], [11]. 

Phát triển chương trình giáo dục là quá trình điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm mới toàn bộ 

hoặc một số thành tố của chương trình giáo dục, bảo đảm khả năng phát triển và ổn định tương 

đối của chương trình giáo dục đã có, nhằm triển khai chương trình theo mục tiêu giáo dục đặt ra 

đạt được hiệu quả tốt nhất, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu phát triển của xã hội và phát triển 

của cá nhân người học. Phát triển chương trình bao gồm xây dựng mới chương trình, rà soát, 

chỉnh sửa, cập nhật và đánh giá chương trình [2], [3]. Khái niệm này được sử dụng còn khá mới 

mẻ đối với Việt Nam và do đó vẫn có một số chuyên gia giáo dục còn hoài nghi về khái niệm 

“phát triển chương trình” bởi vì họ cho rằng chương trình cần có tính ổn định lâu dài (con đường 

mòn). Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 4.0, chương trình phải liên tục 

được cập nhật, phát triển để đáp ứng được yêu cầu chất lượng của nguồn nhân lực số. Việc phát 

triển chương trình giáo dục có liên quan trực tiếp đến các nhân tố như: công nghệ số, Internet kết 

nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, người máy, công nghệ in 3D, công nghệ nano, công 

nghệ vật liệu và cảm biến, năng lượng, công nghệ sinh học và/hoặc tích hợp của các công nghệ 

trên; kinh tế số, công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa,... [5], [12]. 

3.2. Cách tiếp cận trong phát triển chương trình 

Các trường đại học ở Việt Nam có khuynh hướng sử dụng một cách tiếp cận nhất định đối với 

chương trình đào tạo của mình, nhưng rất khó tìm thấy chỉ một cách tiếp cận duy nhất. Thông 

thường, trong một chương trình đào tạo, bên cạnh một cách tiếp cận chủ đạo, có thể nhận ra 

những khía cạnh của các cách tiếp cận khác. Lịch sử phát triển giáo dục phản ánh có nhiều cách 

tiếp cận khác nhau trong phát triển chương trình đào tạo như: tiếp cận nội dung, tiếp cận mục 

tiêu, tiếp cận phát triển và tiếp cận dựa vào năng lực. 

3.2.1. Tiếp cận nội dung 

Tiếp cận nội dung quan niệm giáo dục là một quá trình truyền thụ nội dung kiến thức. Vì thế, 

mục tiêu của chương trình là truyền thụ nội dung kiến thức cho người học. Do đó, chương trình 

môn học là bản trình bày nội dung môn học, dựa theo đó người dạy sẽ biết họ phải dạy cái gì, 

người học cần biết mình phải học cái gì, tiếp nhận nội dung kiến thức gì. Phát triển chương trình 

dựa trên tiếp cận này có mục đích trả lời câu hỏi “Người dạy truyền thụ kiến thức gì cho người 

học?”. Chương trình môn học giống như mục lục của một cuốn sách hay giáo trình để dạy môn 

học đó, hầu như không đề cập đến chiến lược, phương pháp dạy học. Vì vậy, người dạy cần phải 

tìm các phương pháp phù hợp để truyền đạt được nội dung kiến thức một cách nhiều nhất, từ đó 

đẩy người học vào thế thụ động trong việc tiếp nhận kiến thức. Đây là cách tiếp cận truyền thống 

trong việc phát triển chương trình. Cách tiếp cận này gây khó khăn trong việc đánh giá kết quả 

học tập của người học, đặc biệt trong bối cảnh tri thức khoa học công nghệ ở các lĩnh vực phát 

triển rất nhanh [2], [10]. Do vậy, cách tiếp cận này ở trên thế giới đã không còn được áp dụng. 

Ngoài ra, cách tiếp cận này còn một số hạn chế như: khó xác định được mục tiêu cụ thể của 

chương trình, do vậy cũng khó có thể xác định được chuẩn để thực hiện kiểm tra - đánh giá kết 

quả dạy - học; khó đánh giá mức độ hoàn thành chương trình dạy của giảng viên; không khuyến 

khích được người dạy có trách nhiệm với người học; người học luôn bị động và phụ thuộc vào 

người dạy trong suốt quá trình lĩnh hội kiến thức. 

3.2.2. Tiếp cận mục tiêu 

Phát triển chương trình theo tiếp cận mục tiêu trước hết phải xác định được mục đích, mục tiêu 

giáo dục của chương trình rõ ràng, tường minh và chi tiết cả về nội dung kiến thức, kỹ năng, năng 

lực của người học, phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Theo 

cách tiếp cận này, nội dung kiến thức, kỹ năng vẫn được chú trọng, tuy nhiên chỉ những loại kiến 

thức, kỹ năng nhằm giúp người học đạt được những mục tiêu giáo dục đã đặt ra. Dựa trên mục tiêu 
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đã được xác định, chuyên gia phát triển chương trình đưa ra quyết định trong việc lựa chọn nội 

dung kiến thức, phương pháp, chiến lược dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp. Mục 

tiêu giáo dục chính là cơ sở lựa chọn nội dung dạy học và là tiêu chuẩn để đánh giá xem việc học 

tập có đạt được mục tiêu đề ra trong chương trình hay không. Mục tiêu giáo dục được hiểu là mục 

tiêu đầu ra thể hiện ở sự thay đổi về năng lực hành động, về hành vi của người học qua quá trình 

giáo dục [2], [13]. Như vậy, cách tiếp cận này chú trọng đến sản phẩm của giáo dục. Cách tiếp cận 

này có ưu điểm là thuận lợi trong đánh giá hiệu quả và chất lượng chương trình giáo dục. Tuy 

nhiên, giáo dục không chỉ là quá trình truyền thụ kiến thức, không chỉ là việc rèn luyện người học 

theo những mục tiêu xác định mà giáo dục còn là quá trình phát triển con người, giúp phát huy tối 

đa kinh nghiệm, tiềm năng sẵn có của người học, từ đó giúp họ tự hoàn thiện, tự khẳng định mình 

và sẵn sàng thích nghi với cuộc sống luôn biến động. Do đó, cách tiếp cận này có hạn chế là người 

học có khả năng trở nên máy móc, giáo điều và thiếu tính sáng tạo, đặc biệt là khả năng tiềm ẩn 

của cá nhân người học không được quan tâm phát huy, nhu cầu và sở thích riêng của họ cũng khó 

có thể được đáp ứng. Nói cách khác, phát triển chương trình theo tiếp cận mục tiêu còn mang tính 

cứng nhắc, khuôn mẫu, đồng nhất trong quá trình đào tạo, chưa chú ý đến sự đa dạng, khác biệt 

của nhân tố người học, môi trường và xã hội trong quá trình giáo dục. 

3.2.3. Tiếp cận phát triển 

Tiếp cận phát triển chú trọng đến khả năng phát triển sự hiểu biết ở người học hơn là truyền 

thụ nội dung kiến thức đã được xác định trước hay tạo nên sự thay đổi nào đó về hành vi của 

người học. Với quan điểm giáo dục là một quá trình, mức độ làm chủ bản thân tiềm ẩn ở mỗi 

người sẽ được phát triển một cách tối đa và giáo dục là nghệ thuật sử dụng kiến thức hơn là 

truyền đạt những “ý tưởng trơ trọi” [2], [11]. Con người không thể học tất cả những gì cần trong 

cuộc đời chỉ qua quá trình đào tạo ở nhà trường. Vì vậy, chương trình đào tạo phải được xây 

dựng sao cho tạo ra được những sản phẩm có thể đương đầu với những đòi hỏi của nghề nghiệp 

không ngừng thay đổi, với một thế giới không ngừng biến động. Do đó, chương trình đào tạo 

phải là một quá trình giúp người học phát triển tối đa các tố chất sẵn có nhằm đáp ứng được mục 

đích đào tạo và sản phẩm của quá trình đào tạo phải đa dạng chứ không gò bó theo một khuôn 

mẫu đã định sẵn. Cách tiếp cận phát triển chú trọng việc dạy người học cách học hơn là nội dung 

kiến thức. Vì quan niệm giáo dục là một sự phát triển, chuyên gia phát triển chương trình chú 

trọng nhiều đến khía cạnh nhân văn của chương trình. Cách tiếp cận này chú trọng đến lợi ích, nhu 

cầu của từng cá nhân người học, chú trọng đến những giá trị mà chương trình đem lại cho từng 

người học. Chương trình đào tạo theo tiếp cận phát triển xem cá nhân người học như một thực thể 

chủ động, độc lập suy nghĩ và quá trình đào tạo giúp người học phát triển được tính tự chủ, khả 

năng sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề [14]. Để có thể tự chủ, người học phải phát triển sự hiểu 

biết của mình cả về bề rộng lẫn chiều sâu, biết nhìn nhận thế giới một cách sáng tạo và cần có khả 

năng tự bổ khuyết tri thức của mình. Chương trình đào tạo chỉ thực sự có tính giáo dục nếu nội 

dung của nó bao gồm những cái mà người học quý trọng và thông qua việc kiên trì theo đuổi điều 

đó, người học phát triển được sự hiểu biết và mọi năng lực tiềm ẩn của mình [1], [2]. 

3.2.4. Tiếp cận dựa vào năng lực 

Chương trình giáo dục tiếp cận dựa vào năng lực là tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực 

của người học. Đây là cách tiếp cận trả lời rõ hai câu hỏi “Người học sẽ làm được gì?” và “Làm 

thế nào để người học làm được điều đó?”. Cách tiếp cận này đòi hỏi người học có kiến thức, kỹ 

năng cơ bản và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực hành, giải quyết các tình huống 

trong thực tiễn. Kết quả hoạt động của người học phụ thuộc nhiều vào hứng thú, niềm tin, đạo 

đức,… của người học nên chương trình chú trọng đến mục tiêu phát triển những phẩm chất chủ 

yếu và những năng lực chung mà người học phải cần có, phát triển khả năng vốn có của bản thân 

để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động cần cù, có tri thức và sáng tạo [3], 

[4], [15]. Phát triển chương trình theo tiếp cận dựa vào năng lực có một số đặc điểm sau: 
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- Về mục tiêu và chuẩn đầu ra: Chương trình thể hiện rõ yêu cầu định hướng phát triển năng 

lực người học. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình phải cụ thể hóa được những năng lực 

mà người học cần đạt được, trong đó chú ý đến những năng lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 

trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. 

- Về nội dung chương trình: Chương trình có cấu trúc đa tầng, đa dạng. Quan điểm tích hợp 

được chú trọng trong cấu trúc chương trình. Chương trình không chỉ thuần túy bao gồm các môn 

học, học phần tương ứng mà được tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực, nội dung kiến thức rộng 

và gắn với những tình huống trong thực tiễn. Chương trình có tính phân hóa hướng đến cá nhân 

người học, bao gồm cả nội dung bắt buộc và tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực, 

sở trường và sở thích cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi để người học có thể học tập theo nhịp độ 

phù hợp với bản thân; quan tâm đến sự đa dạng của các địa phương, khu vực; cho phép có sự lựa 

chọn nội dung, cách thức thực hiện chương trình một cách mềm dẻo, linh hoạt. Nội dung phải 

thường xuyên được phát triển, cập nhật, bổ sung theo yêu cầu thực tiễn của xã hội và có ứng 

dụng công nghệ trong phát triển nội dung của chương trình.  

- Về phương pháp dạy học: Chương trình chú trọng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, 

giúp người học thực hành vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào các tình huống thực tiễn, các tình 

huống có tính phức hợp, tìm tòi, khám phá, nghiên cứu, thực hiện các dự án học tập. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong đó tập trung phát triển mô hình đào 

tạo kết hợp (trực tiếp và trực tuyến) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức dạy học. 

- Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: Chương trình chú ý đến các thành tố của năng lực 

như: kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị (năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm). Đặc biệt, 

chương trình không chỉ nhấn mạnh đến các kiến thức, kỹ năng riêng lẻ ở từng môn học, học phần 

mà còn quan tâm đến việc người học thể hiện năng lực trong các tình huống có tính phức hợp và 

tình huống trong thực tiễn. Như vậy, quá trình đánh giá cần tập trung vào đánh giá năng lực 

người học ở các cấp độ khác nhau thông qua các hoạt động thực hành, thực tập và giải quyết các 

vấn đề thực tiễn ở doanh nghiệp. 

Trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học 

đang thay đổi theo hướng thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo ở người học, dạy cho người học 

biết phát triển tiềm năng cá nhân và biết sáng tạo tập thể. Hơn nữa, sứ mệnh của giáo dục đại học 

có sự chuyển đổi đó là cần phải chuẩn bị lực lượng lao động có khả năng di chuyển dễ dàng hơn 

giữa các ngành nghề, giữa các lĩnh vực hoạt động và giữa các nền văn hóa khác nhau, chứ không 

phải đào tạo họ cho một ngành nghề cụ thể, ở một thời gian và trong không gian cụ thể. Vì vậy, 

chương trình đào tạo cần tập trung vào hình thành, phát triển cho người học các năng lực chung 

và các năng lực chuyên biệt thuộc các lĩnh vực chuyên ngành. 

3.3. Tiếp cận hiện đại trong phát triển chương trình 

Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức, giáo dục đại học cần hướng đến đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao; đào tạo đáp ứng yêu cầu thay đổi thường xuyên cơ cấu ngành nghề của 

thị trường lao động. Mô hình giáo dục truyền thống thay đổi chuyển sang mô hình học tập thường 

xuyên, học tập suốt đời và hình thành xã hội học tập [16]. Do đó, hệ thống giáo dục đại học cần 

phải thay đổi, trong đó chương trình giáo dục cần đề cập đến các vấn đề sau: (i) Học tập suốt đời 

nhằm vào mục tiêu hoàn thiện nhân cách, nâng cao năng lực tham gia cộng đồng, thực hiện đặc 

quyền xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất hoặc mở rộng triển vọng được tuyển 

dụng của người học. Học tập suốt đời là yêu cầu khách quan phải tổ chức một nền giáo dục mở, 

thực học; chuyển từ học một lần sang học suốt đời, không chỉ học ở trong nhà trường mà học ở 

mọi nơi, mọi lúc; (ii) Xã hội học tập là một môi trường học tập tạo cho mọi người có khả năng 

cạnh tranh kinh tế, một thị trường tạo cơ hội học tập cập nhật kỹ năng và trình độ của từng người 

với tư cách là người lao động. Việc học tập suốt đời sẽ gắn liền với xây dựng xã hội học tập. Việc 

đào tạo lại rất cần thiết vì không thể đào tạo một lần cho cả cuộc đời. Học liên tục, học ở trường, 

học ở ngoài trường, học ở nơi làm việc, học trong cuộc sống xã hội; (iii) Giáo dục vì sự phát triển 
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bền vững: Giáo dục vì sự phát triển bền vững hướng tới các kiến thức, kỹ năng, giá trị và năng 

lực hành động để thực hiện các mục tiêu quốc gia theo các “trụ cột” của phát triển bền vững, đó 

là: kinh tế, văn hoá - xã hội và môi trường; (iv) Giáo dục 4.0: Phục vụ cho nền kinh tế sáng tạo. 

Giáo dục 4.0 sẽ được đánh dấu bởi thay đổi lớn trong mục tiêu đào tạo, chuyển từ truyền thụ kiến 

thức cho số đông qua khai lực (khai phóng tiềm lực, năng lực, và động lực) đồng thời trao quyền 

sáng tạo cho từng cá nhân. Trong khi việc cá nhân hóa đào tạo ngày càng nâng cao thì sứ mệnh 

của đào tạo vượt khỏi ranh giới. 

Các nghiên cứu gần đây cũng đã chỉ ra một số xu hướng chuyển đổi số ở các trường đại học 

lớn trên thế giới cũng như hiệu quả mà chuyển đổi số có thể mang lại bao gồm: (1) Mở rộng đối 

tượng người học, gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng cách kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và trực 

tiếp; giảm chi phí nhưng tăng chất lượng đào tạo; (2) Thu thập và phân tích dữ liệu lớn của người 

học để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập, từ đó có những điều chỉnh về chính 

sách, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu ngày càng cao của người học cũng như của xã hội; (3) Sử dụng mạng lưới kết nối trực 

tiếp/trực tuyến với doanh nghiệp/nhà tuyển dụng để đào tạo các kỹ năng, kiến thức cần thiết, giúp 

người học có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp; (4) Ứng dụng thực tế ảo tăng cường 

nhằm tạo môi trường học tập có tương tác, nâng cao trải nghiệm trong quá trình học cho người 

học; (5) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa quá trình học, hỗ trợ nâng cao hiệu quả của 

hoạt động giảng dạy, công tác quản lý, giáo vụ,… [7], [8], [17]. Do vậy, các trường đại học cần 

nắm bắt cơ hội để tích hợp các công nghệ số và cung cấp các trải nghiệm học tập linh hoạt, cá 

nhân hóa có chất lượng cho các đối tượng người học đa dạng, đặc biệt các học phần nhỏ có thể sử 

dụng được khi tham gia các chương trình đào tạo cấp bằng. Trong bối cảnh người lao động có xu 

hướng trở nên linh hoạt hơn thì việc nắm bắt nhu cầu và giúp người học đạt được các yêu cầu cần 

thiết của công việc đòi hỏi các cơ sở đào tạo có những con đường học tập linh hoạt hơn, sát với 

bối cảnh của cá nhân người học. 

Phát triển chương trình đào tạo được thực hiện theo nhiều cách tiếp cận tuỳ thuộc vào trình độ 

phát triển của mỗi quốc gia. Với các nước phát triển, chương trình đào tạo được phát triển dựa trên 

khung trình độ quốc gia, trong đó xác định rõ phẩm chất và năng lực của người học có được sau khi 

kết thúc khoá học. Trong khuôn khổ bài viết này, tiếp cận hiện đại trong phát triển chương trình là 

tiếp cận dựa vào năng lực, trong đó năng lực của người học được xác định bởi hồ sơ nghề nghiệp và 

năng lực của người lao động. Chương trình đào tạo được phát triển theo tiếp cận hiện đại phải đáp 

ứng được nhu cầu của của thị trường lao động và có thể định hướng thị trường lao động trong 

tương lai. Vì vậy, chương trình đào tạo phải được phát triển dựa trên khảo sát thị trường lao động, 

đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết lập hồ sơ nghề nghiệp và hồ sơ năng lực của người lao động [15]. 

Chương trình đào tạo phải có sự tham gia của các bên liên quan, trong đó có các hiệp hội nghề 

nghiệp, đại diện doanh nghiệp, các chuyên gia thuộc lĩnh vực đào tạo và cựu người học. Ngoài ra, 

chương trình đào tạo phải được so sánh, đối chiếu chương trình đào tạo của các trường đại học 

được xếp hạng cao theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Ngoài ra, theo tiếp cận hiện đại, chương 

trình đào tạo phải phản ánh cách tiếp cận tích hợp, trong đó kiến thức lý thuyết kết hợp với thực 

hành và đào tạo các kỹ năng mềm, tập trung vào thực hành nghề nghiệp của người học. Với hệ 

thống các môn học được xác định một cách khoa học, có kế thừa và phát triển là quá trình sư 

phạm chuyển đổi hồ sơ năng lực thành các hoạt động sư phạm chứa đựng các hoạt động dạy và 

học trợ giúp người học đạt được các mục tiêu học tập. Đặc biệt, mỗi chương trình đào tạo cần gắn 

chặt với các nhóm nghiên cứu mạnh để thúc đẩy môi trường nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo. 

Nguyên lý cơ bản của chương trình giáo dục được phát triển theo tiếp cận hiện đại là chú 

trọng đào tạo người học đồng thời ba khía cạnh: (i) cung cấp kiến thức; (ii) phát triển năng lực 

nghề nghiệp; (iii) rèn luyện thái độ đối với nghề nghiệp. Do đó, chương trình đào tạo tiếp cận 

hiện đại có các đặc trưng cụ thể sau: 

- Chương trình đào tạo mở, linh hoạt và dựa vào năng lực: Để chuẩn bị cho người học sau khi 

tốt nghiệp có khả năng đảm nhận ở các vị trí công việc liên quan tới ngành được đào tạo một 
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cách thành công, bước đầu tiên trong quá trình đào tạo là phân tích nhu cầu của thị trường lao 

động. Hồ sơ nghề nghiệp được xây dựng dựa trên kết quả điều tra thị trường lao động và phân 

tích xu hướng của thị trường lao động, sau đó được chuyển thành hồ sơ năng lực thể hiện các 

phẩm chất nghề nghiệp cốt yếu mà các nhà tuyển dụng mong muốn người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp. Chương trình đào tạo phải được thường xuyên cập nhật, điều chỉnh và bổ sung theo 

yêu cầu của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay. 

- Xác định rõ ràng phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của người học: Trong bối cảnh toàn cầu 

hoá và sự biến động trong phát triển kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, người học cần được trang bị 

những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Các 

phẩm chất và năng lực nghề nghiệp bao gồm: (1) Nghề nghiệp có tính thích ứng và phổ rộng; (2) Có 

tính liên ngành nghĩa là người học có khả năng tích hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ để hoàn thành 

tốt công việc chuyên môn. Bên cạnh đó, người học còn được trang bị các kỹ năng “mềm” để có thể 

xử lý các tình huống phức tạp trong công việc; (3) Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, đó là 

khả năng triển khai các nghiên cứu ứng dụng trong phạm vi chuyên môn; (4) Chuyển giao công nghệ 

và khả năng giải quyết vấn đề nghĩa là ứng dụng kiến thức và kỹ năng trong các tình huống nghề 

nghiệp khác nhau; (5) Tính sáng tạo và phức tạp trong hành động thể hiện ở phương pháp học tập 

thông qua làm đề án, giúp người học có khả năng sử dụng các chiến lược giải quyết vấn đề khác 

nhau trong các tình huống nghề nghiệp khác nhau; (6) Giải quyết vấn đề là một phương pháp giảng 

dạy chủ yếu áp dụng để đào tạo người học - những người có khả năng xác định và phân tích các vấn 

đề phức tạp trong tình huống nghề nghiệp; (7) Đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng lập kế hoạch, 

kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp xã hội, thể hiện năng lực tiên phong trong lĩnh vực chuyên môn; 

(8) Có khả năng tự thể hiện tư duy và hành động, làm việc một cách có tổ chức; (9) Có tinh thần 

trách nhiệm với xã hội và sẵn sàng thay đổi khi cần thiết; (10) Có khả năng học tập suốt đời, luôn 

biết cách cập nhật và mở rộng hiểu biết vì sự tiến bộ của bản thân và của nhân loại [15]. 

- Sự tham gia của thị trường lao động vào quá trình đào tạo: Để giúp người học tích luỹ được 

những phẩm chất nghề nghiệp, các trường đại học cần hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với thế 

giới nghề nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Ngoài việc tham gia phát triển chương trình 

đào tạo, thế giới nghề nghiệp còn tham gia vào quá trình đào tạo thông qua các hoạt động như tài 

trợ kinh phí, thu nhận người học thực tập tại cơ sở, tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn người học 

thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, tham gia đánh giá kết quả học tập của người học, giới 

thiệu việc làm cho người học, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn,... Để tuyển 

dụng được những người có năng lực phù hợp, sự tham gia của thế giới nghề nghiệp vào quá trình 

đào tạo mang lại cho thế giới nghề nghiệp những lợi ích thiết thực. Đó chính là động lực để thế 

giới nghề nghiệp hợp tác lâu dài với các trường đại học [15]. 

- Phương pháp học dựa vào năng lực: Phương pháp học dựa vào năng lực là một phương 

pháp học tập trung vào những gì người học có thể làm được sau khi được đào tạo. Phương pháp 

học này đặt trọng tâm cụ thể vào việc phát triển năng lực trong quá trình học tập bằng cách kết 

hợp tình huống phát triển năng lực vào trong các bài tập lớn. Phương pháp học dựa vào năng lực 

có ba thành phần cơ bản: kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp. Trong chương trình đào tạo, 

một tập hợp các năng lực cốt lõi (gọi là “hồ sơ năng lực”) được xác định trong quá trình thiết kế 

chương trình đào tạo dựa trên các tình huống nghề nghiệp. Những năng lực cốt lõi thường liên 

quan đến một số tình huống nghề nghiệp khác nhau. Điều này cho phép người học có thể thích 

ứng và chuyển giao kiến thức từ tình huống này sang tình huống khác. Một chương trình đào tạo 

thường có từ 8 đến 10 năng lực cốt lõi phụ thuộc vào các yêu cầu nghiệp vụ nghề nghiệp. Các 

năng lực cốt lõi cho một chương trình đào tạo bao gồm: năng lực chuyên môn, năng lực “mềm” 

và năng lực số. Trong hồ sơ năng lực, từng năng lực được chia theo các cấp độ từ đơn giản đến 

phức tạp với tình huống nghề nghiệp cụ thể ở mỗi cấp độ. 

- Kết hợp các phương pháp sư phạm: Phương pháp sư phạm là một chiến lược cụ thể của quá 

trình giáo dục được sử dụng để đạt được các mục tiêu giáo dục đề ra. Phương pháp dạy học là một 

trong những thành phần cơ bản của giáo dục vì nó là cơ sở để tổ chức quá trình dạy học. Theo quan 
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niệm truyền thống, học tập chủ yếu được xác định bởi ba thành phần: người dạy, người học và nội 

dung học tập. Những thành phần này được gọi là “tam giác sư phạm” truyền thống. Phát triển 

chương trình theo tiếp cận hiện đại, “tam giác” này được cập nhật thêm đó là giảng viên sẽ trở 

thành người hướng dẫn hay người huấn luyện, người học khi đó trở thành người học, và nội dung 

được thay thế bằng các năng lực. Chuyển giao kiến thức được mở rộng nhờ áp dụng một loạt các 

phương pháp khác nhau: thuyết trình, bài tập lớn, hội thảo, thảo luận nhóm, bài tập thuyết trình, thí 

nghiệm trong phòng/thực hành ngoài hiện trường,... Ở các nội dung thực hành, một số các phương 

pháp được áp dụng như giải quyết vấn đề, thực hành theo công việc, viết báo cáo, thuyết trình, giám 

sát và tư vấn, tự học,... Các hoạt động học tập được tổ chức trong các môi trường và bối cảnh khác 

nhau (như trong lớp học, phòng thí nghiệm, ngoài thực địa, tại các cơ sở sử dụng lao động,...) để 

giúp người học trải nghiệm các tình huống nghề nghiệp thực tế và thực hành kỹ năng. 

- Đánh giá kết quả học tập của người học dựa vào năng lực: Học tập dựa vào năng lực đòi 

hỏi đánh giá phải dựa vào năng lực. Đó là lượng kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp mà 

người học cần tích luỹ đủ với số lượng tín chỉ theo yêu cầu. Đa dạng hóa các phương pháp đánh 

giá để thu thập các minh chứng thể hiện quá trình phát triển năng lực và kết quả cuối cùng mà 

người học đạt được. Người đánh giá cũng có thể là chuyên gia từ thị trường lao động, người học 

(phương pháp đánh giá chéo) phụ thuộc vào phương pháp giảng dạy được áp dụng. Sự tham gia 

của thế giới nghề nghiệp vào việc đánh giá kết quả học tập của người học là rất quan trọng trong 

việc đào tạo kỹ năng (đồ án, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, nghiên cứu ứng dụng,...). 

Ngoài ra, chương trình đào tạo theo tiếp cận hiện đại phải mang tính tích hợp, có tính bền 

vững, có tính cạnh tranh với chương trình của các trường đại học có xếp hạng cao của thế giới, 

gắn với các nhóm nghiên cứu hoặc nhóm nghiên cứu mạnh để thúc đẩy nghiên cứu khoa học và 

công bố quốc tế, kiến tạo môi trường học thuật đổi mới và sáng tạo. Đặc biệt, chương trình đào 

tạo phải thể hiện được triết lý đào tạo thông qua nghiên cứu, xây dựng các nhóm nghiên cứu 

mạnh để vươn tới đỉnh cao tri thức; từ đó thúc đẩy đào tạo trình độ cao và phát triển tiềm lực 

khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

4. Kết luận 

Bối cảnh quốc tế mang lại thời cơ và thách thức cho giáo dục đại học. Các trường đại học 

được tiếp cận với nguồn tri thức mới, với những mô hình đào tạo tiên tiến, đồng thời tranh thủ 

được nguồn lực của các nước để phát triển giáo dục; cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt 

là công nghệ thông tin và truyền thông tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới nội dung, phương pháp 

và hình thức giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục, tiến tới một nền giáo dục điện tử đáp ứng nhu 

cầu của từng cá nhân người học. Hơn nữa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ có thể dẫn 

đến nguy cơ dư thừa nhân lực có trình độ, kỹ năng thấp và lại thiếu hụt lao động có chất lượng, 

dẫn tới tăng nhập khẩu lao động có chất lượng từ các nước trong khu vực. Điều này tạo ra thách 

thức lớn giữa yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong nước trong khi 

nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học chưa nhiều. Một trong những giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học đó là đổi mới chương trình đào tạo. Bài viết đã phân tích các cách tiếp cận 

phát triển chương trình và đề xuất quan điểm tiếp cận hiện đại trong phát triển chương trình, đó là 

tiếp cận dựa vào năng lực người học. Các đặc trưng cơ bản của tiếp cận hiện đại giúp các trường 

đại học xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo đáp ứng được yêu cầu về đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao của thị trường lao động. Ngoài ra, giáo dục đại học còn đóng vai trò là “hệ 

thống nuôi dưỡng” của mọi lĩnh vực trong đời sống, là nguồn cung cấp nhân lực tối cần thiết để 

phục vụ các công tác quản lý, quy hoạch, thiết kế, giảng dạy và nghiên cứu. Một quốc gia muốn 

phát triển về khoa học công nghệ và tăng trưởng về kinh tế thì nhất thiết phải có cả hai yếu tố: 

một hệ thống giáo dục đại học và một lực lượng lao động. Do đó, tiếp cận hiện đại trong phát 

triển chương trình đào tạo giúp các trường đại học tạo ra các cơ hội cho người học học tập suốt 

đời, cho phép trường đại học cập nhật các kiến thức và kỹ năng một cách thường xuyên vào các 

chương trình đào tạo của mình, đáp ứng nhu cầu học tập luôn thay đổi của xã hội. 
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